
PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1 Thi lần 1: Pháp Luật LQTRINH
P.8 THI

7h30

2 Thi lần 1: Môi 
trường -SK-NCSK

NTANH P.8 THI
7h30

3 Sinh Lý Hoá - 
VSKST-DTHCBTN 3-0 NTTKIET P.5

5-8
Cô Nguyệt

4 Tiếng Anh 2-2 ĐTTVAN P.5 5-8 (4)

5
Kiểm soát NK- 
ATNB- Cấp cứu 
ban đầu (Nhóm 1)

1-1 LHCTHUY PTHCB 1-3(B1)

6
Kiểm soát NK- 
ATNB- Cấp cứu 
ban đầu (Nhóm 2)

1-1 LHCTHUY PTHCB 1-3(B1)

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 14A

TC

3 4 52

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 12 năm 2024

        Tuần 16 - Học kỳ I - Năm học: 2024 - 2025 (Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 14/12/2024 )

THỜI KHOÁ BIỂU KHOA ĐIỀU DƯỠNG - KTYH - TUẦN 16

GIẢNG
 VIÊN

7

09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024

6

14/12/2024TT MÔN HỌC



PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

TC

3 4 52
GIẢNG
 VIÊN

7

09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024

6

14/12/2024TT MÔN HỌC

1 Thi lần 1:Pháp Luật LQTRINH P.8 THI
8h45

2 Thi lần 1: Môi 
trường -SK-NCSK

NTANH P.8 THI
8h45

3 Tin học 1-2 NHHANG
PNBAO P.Máy 9-12 (H)

4 Sinh Lý Hoá - 
VSKST-DTHCBTN 3-0 NTTKIET P.5

5-8
Cô Nguyệt

5 Tiếng Anh 2-2 ĐTTVAN P.5 5-8 (4)

6
Kiểm soát NK- 
ATNB- Cấp cứu 
ban đầu (Nhóm 1)

1-1 TTTAN PTHKB 1-3 (B1)

7
Kiểm soát NK- 
ATNB- Cấp cứu 
ban đầu (Nhóm 2)

1-1 TTTAN PTHKB 5-7(B1)

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 14C

1 Thi lần 1: Pháp Luật LQTRINH P.8 THI 
10h00.

2 Thi lần 1: Môi 
trường -SK-NCSK NTANH

P.8 THI
10h00

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 14B



PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

TC

3 4 52
GIẢNG
 VIÊN

7

09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024

6

14/12/2024TT MÔN HỌC

3 Cấu Tạo và CN Cơ 
Thể Người 1-1 HPTPHUNG PGP2

5-7 (H)
Thầy Bảo

Cô Nguyệt

4 Sinh Lý Hoá - 
VSKST-DTHCBTN 3-0 NTTKIET P.5

1-4
Cô Nguyệt

5 Tiếng Anh 2-2 ĐTTVAN P.5 1-4 (1)

6
Kiểm soát NK- 
ATNB- Cấp cứu 
ban đầu (Nhóm 1)

1-1 PTPHIEN PTHCB 5-7(B1)

7
Kiểm soát NK- 
ATNB- Cấp cứu 
ban đầu (Nhóm 2)

1-1 PTPHIEN PTHCB 5-7(B1)

1 Thi lần 1: Pháp Luật LQTRINH P.8
THI

13h30

2 Thi lần 1: Môi 
trường -SK-NCSK

NTANH P.8 THI
13h30

3
Sinh Lý Hoá - 
VSKST-DTHCBTN 
(Ghép 14C)

3-0 NTTKIET P.5 1-4
Cô Nguyệt

4 Tiếng Anh (Ghép 
cùng Lớp 14C) 2-2 ĐTTVAN P.5 1-4 (1)

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 14D



PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

TC

3 4 52
GIẢNG
 VIÊN

7

09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024

6

14/12/2024TT MÔN HỌC

5
Kiểm soát NK- 
ATNB- Cấp cứu 
ban đầu (Nhóm 1)

1-1 NTANH PTHKB 5-7(B1)

6
Kiểm soát NK- 
ATNB- Cấp cứu 
ban đầu (Nhóm 2)

1-1 NTANH PTHKB 5-7(B1)

1 Chăm sóc SK 
Người Lớn II

2-1 LTHONG PTH2 5-8(2) PTH2 5-8(3)

2 Chăm sóc SK 
Người Lớn III

2-2 NMMDUNG PTH2 1-4 (3) PTH2 1-4 (4)

3 Sự Hình Thành 
và QTPHBT II 5-1 HPTPHUNG P.GP2

5-7 (TH2)
Thầy Bảo
C.Phụng

4 Tiếng Anh 1 (Học 
lại, ghép ĐD 14AB) 2-1 ĐTTVAN P.5 5-8

1 Chăm sóc SK 
Người Lớn II 2-1 LTHONG PTH2 5-8(2) PTH2 5-8(3)

2 Chăm sóc SK 
Người Lớn III

LHATHI PTH2 1-4 (3) PTH2 1-4 (4)

3 Sự Hình Thành 
và QTPHBT II 5-1 HPTPHUNG P.GP2

1-3 (TH1)
Thầy Bảo
C.Phụng

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 13B

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 13A



PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

TC

3 4 52
GIẢNG
 VIÊN

7

09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024

6

14/12/2024TT MÔN HỌC

4 Tiếng Anh 1 (Học 
lại, ghép ĐD 14AB) 2-1 ĐTTVAN P.5 5-8

1
Thi lần 1: Tổ chức-
quản lý YT (Học 
lại) 

PTPHIEN
P.8 THI

14h45

2 Chăm sóc SK 
Người Lớn II

2-1 NTHLAM P.2 5-8 (2) P.2 5-8 (3)

3 Chăm sóc SK 
Người Lớn III

LHATHI PTH2 1-4 (3) PTH2 1-4 (4)

4 Sự Hình Thành 
và QTPHBT II 5-1 HPTPHUNG P.2

5-7
Cô Phụng P.GP2

1-3 (TH1)
Thầy Bảo
C.Phụng

P.GP2
1-3 (TH2)
Thầy Bảo
C.Phụng

5 Tiếng Anh 1 (Học 
lại, ghép ĐD 14AB) 2-1 ĐTTVAN P.5 5-8 

1

Thực Tập Bệnh 
Viện (CS TE, CSSK 
PN-BM-GĐ, 
CSNBCKI, 
CSNBCKII)

BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 12B

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 13C

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 12A



PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

TC

3 4 52
GIẢNG
 VIÊN

7

09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024

6

14/12/2024TT MÔN HỌC

1

Thực Tập Bệnh 
Viện (CS TE, CSSK 
PN-BM-GĐ, 
CSNBCKI, 
CSNBCKII)

BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

1

Sự Hình Thành 
và QTPHBT II 
(Học lại, Ghép 
CĐĐD13C)

5-1 HPTPHUNG P.2 5-7
Cô Phụng

P.GP2
1-3 (TH1)
Thầy Bảo
C.Phụng

P.GP2
1-3 (TH2)
Thầy Bảo
C.Phụng

2 Chăm sóc SK 
Người Lớn II 2-1 NTHLAM P.2 5-8 (2) P.2 5-8 (3)

1 Thi lần 1: Giải phẫu 
SL - Bệnh học 1

HPTPHUNG P.8
Ca 3

THI
10h00

2 Thi lần 1: Môi 
trường -SK-NCSK

NTANH P.8 THI
13h30

3 Giải Phẫu SL - 
Bệnh Học 1 2-1 HPTPHUNG P.GP2

1-3(H)
C. Nguyệt
C.Phụng

4
Sinh Lý Hoá - 
VSKST-DTHCBTN 
(Ghép 14C)

3-0 NTTKIET P.5
1-4

Cô Nguyệt

LỚP CAO ĐẰNG ĐIỀU DƯỠNG 11 (HỌC LẠI)

LỚP CAO ĐẰNG  PHCN 5



PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

TC

3 4 52
GIẢNG
 VIÊN

7

09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024

6

14/12/2024TT MÔN HỌC

5 Giáo Dục Chính Trị 
(Ghép YS 1AB) 5-0 NTT

TRANG
P.4 5-8 (13)

6 Giáo Dục Thể Chất 
(Ghép XN5) 0-2 NĐNGUYEN

Sân 
trường 5-8 (11)

7 Tiếng Anh (Ghép 
cùng Lớp 14AB) 2-1 ĐTTVAN P.5 5-8 (4)

1 Thi lần 1: Tổ chức-
quản lý YT

PTPHIEN P.8 THI
14h45

2
Thi lần 1: Quá trình 
PT con người LTKDIEM P.8 THI

13h30

3 Thi lần 1: GP chức 
năng hệ VĐ&TK HPTPHUNG P.8

THI
14h45

4 Xoa bóp trị liệu 1-1 VĐTRAM P.3 5-8 (1)

5 Y học cổ truyền 1-1 HPTPHUNG

1 VLTL-PHCN Nhi 1-1 LCQANH P.3 5-8 (1) P.3 5-8 (2)

LỚP CAO ĐẰNG  PHCN 4

LỚP CAO ĐẰNG  PHCN 3



PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

TC

3 4 52
GIẢNG
 VIÊN

7

09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024

6

14/12/2024TT MÔN HỌC

2 Ngôn ngữ trị liệu 1-1 LCQANH P.3 1-4 (1) PTH3 1-4(2)

1 VLTL-PHCN Nhi 1-1 LCQANH P.3 5-8 (1) P.3 5-8 (2)

1 Thực hành xét 
nghiệm 1 (06 tuần) 0-6 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

1 Thi lần 1: 
Tổ chức-quản lý YT 

PTPHIEN P.8 THI
14h45 

2
Thi lần 1:
KT xét nghiệm cơ 
bản

NTTKIET P.8
THI

13h30

3 Thi lần 1: Dịch tễ 
học CBTN (Học lại) ĐTNGUYET P.8

THI
10h00

4 Thi Lần 1: Vi sinh 
y học 1 TNKHOI P.8

THI
14h45

5 Vi Sinh Y Học 1 2-1 TNKHOI P.XN 1-3(H)

6 Mô phôi - Giải 
phẫu bệnh 2-1 NQBAO P.3 5-8 (7) P.3 1-2 (HLT)

LỚP CAO ĐẰNG  PHCN 1 (Học sau bảo lưu)

LỚP CAO ĐẰNG  XN 3

LỚP CAO ĐẰNG  XN 4



PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

TC

3 4 52
GIẢNG
 VIÊN

7

09/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 13/12/2024

6

14/12/2024TT MÔN HỌC

7 Huyết học tế bào 1,5-
1

NTKIET P.XN 1-4 (1)

1 Thi lần 1: Giải phẫu 
SL - Bệnh học 1 HPTPHUNG P.8

THI
8h45

2 Thi lần 1: Dịch tễ 
học CBTN ĐTNGUYET P.8

THI
10h00

3 Thi lần 1: Môi 
trường -SK-NCSK NTANH P.8

THI
10h00

4 Giải Phẫu SL -Bệnh 
Học 1 2-1 HPTPHUNG P.GP2

1-3(H)
C. Nguyệt
C.Phụng

5 Giáo Dục Chính Trị 
(Ghép YS 1AB) 5-0 NTTTRANG P.4 5-8 (13)

6 Giáo Dục Thể Chất 
(Ghép PHCN5) 0-2 NĐNGUYEN

Sân 
trường 5-8 (11)

7 Tiếng Anh (Ghép 
cùng Lớp 14CD) 2-2 ĐTTVAN P.5 1-4 (1)

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tới

LỚP CAO ĐẰNG  XN5 
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